
Phụ lục:
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TỈNH YÊN BÁI SẼ HẾT THỜI HẠN 36 THÁNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SNN ngày         /     /2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Đại diện chủ thể/
Điện thoại

Quyết định
công nhận

Ngày hết thời hạn
36 tháng

Phân hạng
 sao

3 4

I Huyện Văn Yên: 12

1 Quế Phát Tinh dầu quế Công ty TNHH trà thảo
mộc Quế Phát TT Mậu A Nguyễn Kim Thoa

0942.284.113
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

2 Cao đặc cà gai leo HTX sản xuất dược liệu
Yên Bái Thanh Sơn Xã Đông An Phạm Văn Chiến

0366.285.992
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

3 Tinh dầu sả chanh Đại Phú
An Công ty TNHH nam dược

Đại Phú An Xã An Thịnh Đỗ Thị Loan Phượng
0977.500.688

1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021

30/07/2024 x

4 Tinh dầu quế Đại Phú An 30/07/2024 x

5 Quế Phát hương quế Văn
Yên

Công ty TNHH trà thảo
mộc Quế Phát TT Mậu A Nguyễn Kim Thoa

0942.284.113
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

6 Điểm du lịch cộng đồng
Bản Tát - Nà Hẩu

HTX nông nghiệp và du
lịch Nà Hẩu Xã Nà Hẩu Đặng Văn Chính

0787.150.789
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

7 Bột quế Phương Nhung DN tư nhân Phương
Nhung Văn Yên Thị trấn Mậu A Nguyễn Thị Hạnh

0855.988.099

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

8 Chuối ngự tiến Yên Hợp HTX SXKD dịch vụ
NLN Cường Vui Xã Yên Hợp Nguyễn Cao Cường

0967.114.289 30/12/2024 x

9 Thiên sơn ngọc quế - quế
sáo HTX Bình An Xã Đại Sơn Lý Hai

0368.188.111

30/12/2024 x

10 Thiên sơn ngọc quế - quế
bột 30/12/2024 x

11 Tinh dầu quế nguyên chất
Ánh Sao HTX Bách Lâm Xã Xuân Tầm Nguyễn Thị Sao

0387.091.664 30/12/2024 x

12 Bún khô HTX Thanh Mai Xã Yên Thái Phạm Thị Thanh
0972.080.382 30/12/2024 x

II Thành Phố Yên Bái: 04

1 Miến Đao Giới Phiên HTX sản xuất, kinh doanh
miến Đao Giới Phiên Xã Giới Phiên Nguyễn Văn Toàn

0963.887.223
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x



2 Chè bát tiên Minh Bảo HTX nông nghiệp Minh
Bảo Xã Minh Bảo Bùi Việt Tiến

0978.681.699
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

3 Trà táo mèo Mù Cang Chải
Nga Trương

Công ty TNHH TN- Yên
Bái Phường Đồng Tâm Trương Thị Thúy Nga

0868.891.119
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

4 Mộc nhĩ khô Minh Bảo HTX nông nghiệp Minh
Bảo Xã Minh Bảo Bùi Việt Tiến

0978.681.699
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

III Huyện Yên Bình: 08

1 Chè xanh Hán Đà HTX cựu chiến binh
Hán Đà Xã Hán Đà Trần Tường

0372.963.113
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

2 Cá rô phi sấy (hồ Thác Bà) HTX dịch vụ tổng hợp
Yên Bình TT Yên Bình Hoàng Thị Chinh

0834.857.359
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

3 Chè Shan tuyết Hương Lý HTX sản xuất chế biến
chè Hương Lý TT Yên Bình Lương Ngọc Chiểu

0975.885.311
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

4  Bưởi đặc sản Đại Minh HTX đặc sản bưởi
 Đại Minh Xã Đại Minh Nguyễn Trường Giang

0983.906.228
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

5 Cá Dúi sấy hồ Thác Bà HTX dịch vụ tổng hợp
Yên Bình TT Yên Bình Hoàng Thị Chinh

0834.857.359

2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

6 Cá Tép dầu sấy hồ Thác Bà 2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

7 Du lịch cộng đồng Cội
Nguồn  Ruby

Công ty TNHH Thạch
Lâm Xã Tân Hương Vương Khố Phà

0982.872.666
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

8 Du lịch cộng đồng Hồ Thác
Bà

Công ty cổ phần thương
mại và du lịch Hồ Thác Bà Thị trấn Yên Bình Trần Văn Hùng

0983.342.522
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

IV Huyện Lục Yên: 04

1 Cao Gắm Công ty TNHH thảo dược
Kiên Minh Xã Minh Tiến Nguyễn Duy Kiên

0389.948.237 1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021

30/07/2024 x

2 Giảo Cổ lam
Công ty TNHH thảo dược

Kiên Minh Xã Minh Tiến Nguyễn Duy Kiên
0389.948.238

30/07/2024 x

3 Dây thìa canh 2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Đại diện chủ thể/
Điện thoại

Quyết định
công nhận

Ngày hết thời hạn
36 tháng

Phân hạng
 sao

3 4



4 Gạo nếp Lào mu
Khánh Thiện

HTX nông lâm thủy sản
Khánh Thiện Xã Khánh Thiện Nông Đức Doãn

0966.270.874
3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 30/07/2024 x

V Huyện Mù Cang Chải: 02

1 Gạo nếp tan Khau Phạ HTX nông nghiệp hữu cơ
 Khau Phạ Xã Cao Phạ Lò Văn Lợi

0352.248.231
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

2 Sơn tra khô thái lát HTX Hội nông dân
Mù Cang Chải TT Mù Cang Chải Trần Thị Yến

0329.398.656
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

VI Huyện Trạm Tấu: 02

1 Trà trắng Phình Hồ Trạm
Tấu HTX nông nghiệp hữu cơ

Trạm Tấu Xã Phình Hồ Giàng A Lầu
0815.906.156

2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

2 Hồng trà Shan tuyết 2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

VII Huyện Trấn Yên: 12

1 Chè xanh chất lượng cao
Bảo Hưng

HTX sản xuất chè xanh
CLC Bảo Hưng xã Bảo Hưng Vũ Viết Quốc

0976.965.876
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

2 Chè Bát tiên Nga Quán HTX dịch vụ tổng hợp
Nga Quán Xã Nga Quán Lê Minh Nghĩa

0965.292.266
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

3 Nước uống đóng chai Vân
Hội

Hộ kinh doanh Phùng
Xuân Mạnh Xã Vân Hội Phùng Xuân Mạnh

0986.178.576
1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

4 Tinh dầu quế Đào Thịnh HTX 6/12 xã Đào Thịnh Xã Đào Thịnh Nguyễn Văn Thắng
0844.752.477

1606/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 30/07/2024 x

5 Nước uống đóng chai Aqua
Việt Cường

Công ty TNHH sản xuất
nước tinh khiết Thanh

Quyên
Xã Việt Cường Lê Văn Quyền

0868.143.016
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

6 Thanh long ruột đỏ Minh
Quân

HTX thanh long ruột đỏ
Minh Quân Xã Minh Quân Đỗ Thị Thu Dung

0362.801.350
2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

7 Quế điếu thuốc Hòa Cuông HTX Quế Khánh Thành Xã Hòa Cuông Vũ Đình Khánh
0336.692.683

2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

8 Bột quế Hòa Cuông HTX Quế Khánh Thành Xã Hòa Cuông Vũ Đình Khánh
0336.692.683

2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Đại diện chủ thể/
Điện thoại

Quyết định
công nhận

Ngày hết thời hạn
36 tháng

Phân hạng
 sao

3 4



9 Mật ong Vân Hội HTX Mạnh Thắng Xã Vân Hội Nguyễn Anh Thắng
0941.111.128

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 30/12/2024 x

10 Mật ong Minh Quán HTX nuôi ong lấy mật
Minh Quán Xã Minh Quán Hoàng Thị Lan

0944.024.897

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

11 Mật ong Báo Đáp HTX dịch vụ nông nghiệp
Báo Đáp Xã Báo Đáp Nguyễn Văn Phượng

0969.014.386 30/12/2024 x

12 Bưởi Quy Mông HTX Cây ăn quả Quy
Mông Xã Quy Mông Đỗ Xuân Sang

0988.111.189 30/12/2024 x

VIII Huyện Văn Chấn: 08

1 Dầu massage Quốc kỳ
Công ty TNHH sản xuất y

học cổ truyền và đông
dược Thế Gia

TT Sơn Thịnh Hà Thị Hằng
0989.382.033

2531/QĐ-UBND
ngày 15/11/2021 15/11/2024 x

2 Đại lão vương trà - Diệp
Trà Suối Giàng HTX hệ sinh thái du lịch

Suối Giàng Xã Suối Giàng Đào Đức Hiếu
0914.331.199

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

3 Đại lão vương trà - Hồng
Trà Suối Giàng 30/12/2024 x

4 Đại lão vương trà -Hoàng
Trà Suối Giàng HTX hệ sinh thái du lịch

Suối Giàng Xã Suối Giàng Đào Đức Hiếu
0914.331.199

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

5 Đại lão vương trà - Bạch
Trà Suối Giàng 30/12/2024 x

6 Gel Massage Quốc kỳ
Công ty TNHH sản xuất y

học cổ truyền và đông
dược Thế Gia

Thị trấn Sơn Thịnh Hà Thị Hằng
0989.382.033

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021 30/12/2024 x

7 Homestay Huy Hường Hộ kinh doanh
Vi Quang Huy Xã Sơn Thịnh Vi Quang Huy

0975.437.521 3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

8 Không gian văn hóa trà
Suối Giàng

Hộ kinh doanh
Bùi Ngọc Linh Xã Suối Giàng Bùi Ngọc Linh

0985.642.882 30/12/2024 x

IX Thị xã Nghĩa Lộ: 07

1 Gạo Séng cù
Công ty TNHH dịch vụ kỹ
thuật Nông lâm thuỷ sản

TNĐ
phường Trung Tâm Phạm Thị Đông

0858.258.800
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Đại diện chủ thể/
Điện thoại

Quyết định
công nhận

Ngày hết thời hạn
36 tháng

Phân hạng
 sao

3 4



2 Du lịch cộng đồng xã Nghĩa
An Hợp tác xã du lịch Mường

Lò Xã Nghĩa An Nguyễn Lan Hương
0964.661.266

3039/QĐ-UBND
ngày 30/12/2021

30/12/2024 x

3 Du lịch cộng đồng xã Nghĩa
Lợi 30/12/2024 x

4 Gạo Séng cù Mường Lò Hội sản xuất và kinh
doanh gạo Mường Lò Phường Tân An Liễu Ngọc Mậu

0945.261.798
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

5 Thịt trâu hun khói Mường
Lò

HTX du lịch Mường Lò Xã Nghĩa An Hà Thị Giang
0359.983.336

2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

6 Thịt lợn hun khói Mường
Lò

2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

7 Gạo Séng cù Phúc Sơn HTX nông sản hữu cơ
Phúc Sơn Xã Phúc Sơn Đinh Thị Ngọc Lan

0347423266
2874/QĐ-UBND
ngày 20/12/2021 20/12/2024 x

Tổng số: 59 47 12

TT Tên sản phẩm Chủ thể Địa chỉ Đại diện chủ thể/
Điện thoại

Quyết định
công nhận

Ngày hết thời hạn
36 tháng

Phân hạng
 sao

3 4
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